
Diện 
tích hiện 

trạng 
thửa
(m2)

Diện 
tích thu 
hồi thửa

(m2)

Tổng thu 
hồi theo 
ranh giới 
GPMB

(m2)

Diện tích 
thửa còn 

lại < 
50m2 đề 
nghị thu 
hồi nốt 
(m2) 

Diện tích 
còn lại 
sau đề 

nghị thu 
hồi nốt 
(m2)

Hỗ trợ đào 
tạo, chuyển 

đổi nghề 
nghiệp và 

tìm kiếm việc 
làm (đ)

Thưởng 
tiến độ

(đ)

Tổng các 
khoản hỗ 

trợ (đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 10
26 4

Đỗ Bá Sơn
35.3 19.3 19.3 16 0

1.49 5,471,500 0 384,770 27,357,500 353,000 27,710,500 33,566,770

94 6 349.6 349.6 541.6 0 0
25.44 54,188,000 0 3,810,640 270,940,000 3,496,000 274,436,000

79 5 192 192 0 0
29,760,000 0 2,092,800 148,800,000 1,920,000 150,720,000

576.90 560.90 560.90 16.00 0.00 89,419,500 6,288,210 447,097,500 5,769,000 452,866,500 548,574,210

2 272 Phan Quang Bật (Tâm)

Tổng 

Tiền bồi 
thường, hỗ 

trợ diện 
tích đất thu 

hồi đất
(đ)

Ghi chú

Bồi thường, 
hỗ trợ về 
cây trồng, 
vật nuôi là 
thủy sản 

(đ)

Các khoản hỗ trợ

Tổng số tiền 
bồi thường, 
hỗ trợ (đ)

Tỷ lệ 
thu hồi 

đất 
(%)

Thông tin trên Bản đồ giải thửa

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÙ ĐỔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

515,007,440

Bồi 
thường, 
hỗ trợ 
về nhà, 

công 
trình 
xây 

dựng
(đ)

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

Để thực hiện dự án:dự án Dự án TP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận xã Thuận An, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội và địa phận phường Từ Sơn, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án: Dự 
án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội. (Tại thôn Đình Vỹ, xã Phù Đổng)

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày          tháng   5 năm 2026 của UBND xã Phù Đổng)

STT
Số 
Hồ 
sơ

Số 
thửa 
giải 
thửa

Số 
tờ 

hiện 
trạn

g

Tên chủ sử dụng
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